	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1098/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v phân bổ vốn TPCP năm 2011 Đề án KCHTLH&NCVGV giai đoạn 2008-2012 và chuẩn bị danh mục dự án, công trình đầu tư giai đoạn 2011-2015.
	Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2011


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 460/VPVP-KTTH ngày 21/01/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 và chuẩn bị danh mục dự án, công trình đầu tư giai đoạn 2011-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành liên quan thực hiện báo cáo đầy đủ, chính xác theo các nội dung: 
1. Kết quả thực hiện Đề án đến năm 2010 và kế hoạch năm 2011
- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án đến năm 2010 theo nội dung biểu mẫu số 1, 2 kèm theo.

- Việc triển khai giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 cho từng công trình, dự án bảo đảm các nguyên tắc: Bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 để thu hồi vốn ứng trước kế hoạch theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 808/BKHĐT-TH ngày 14/02/2011 về việc hướng dẫn thu hồi vốn ứng trước trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011; Tập trung thanh toán nợ khối lượng các năm trước; Bố trí vốn cho các công trình đang xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2011; Số vốn còn lại bố trí để khởi công các công trình đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước; Ưu tiên bố trí vốn cho 62 huyện nghèo (theo Nghị quyết 30a của Chính phủ), các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa; Không bố trí vốn cho các dự án chưa có quyết định đầu tư, chưa đủ thủ tục theo quy định.

2. Ước khối lượng hoàn thành đến năm 2012
- Căn cứ kế hoạch danh mục công trình đã được phê duyệt theo Đề án, trên cơ sở số vốn được phê duyệt tại Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2012, các địa phương chủ động rà soát, sắp xếp lại danh mục theo thứ tự ưu tiên quy định trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với tổng mức vốn được phân bổ cho cả giai đoạn để thực hiện và ước khối lượng phòng học và nhà công vụ hoàn thành đến năm 2012.

- Đề xuất nhu cầu vốn bổ sung để hoàn thành danh mục công trình đã được phê duyệt theo Đề án trên cơ sở đơn giá xây dựng tại địa phương.

3. Bổ sung danh mục dự án

- Các địa phương rà soát, tổng hợp danh mục công trình cần bổ sung đầu tư xây dựng giai đoạn 2011-2015 (theo biểu mẫu số 3 kèm theo). 
Đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ký, đóng dấu và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của số liệu báo cáo.
Đối với các địa phương chưa báo cáo kế hoạch cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2011 và 5 năm 2011-2015 (theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 3693/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/06/2010 và công văn nhắc báo cáo lần 2 số 5081/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 24/08/2010 đã gửi các địa phương theo đường công văn và đăng trên trang Web: www.moet.gov.vn), bao gồm các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, đề nghị gửi bổ sung. Nếu không có báo cáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục Đề án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2011 - 2015.
Báo cáo gửi trước ngày 15/03/2011 theo địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Đồng thời gửi email theo địa chỉ hvdung_csvc@yahoo.com.vn, tuan_trnvn@yahoo.com.

Xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Ủy ban.
	Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở GD&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.
	KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Vinh Hiển


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Tinh, Thanh pho

				UBND tỉnh (thành phố) …																																																																		Biểu số 3

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHU CẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC

		CHUẨN BỊ DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2011-2015

		(Kèm theo công văn số   1098 /BGDĐT-CSVCTBTH  ngày  04 / 3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

				Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Tiêu chí                                                                       Cấp học		Số phòng học trong Danh mục Đề án chưa thực hiện giai đoạn 2008-2012								Số phòng học nhờ, mượn đang sử dụng								Số phòng học cần kiên cố phát sinh sau thiên tai, bão lũ								Số phòng học bộ môn, phòng thiết bị								Số phòng hiệu bộ								Số phòng đa năng								Số phòng thư viện								Số phòng y tế học đường								Ghi chú

						Tổng số phòng học		Nhu cầu vốn						Tổng số phòng học		Nhu cầu vốn						Tổng số phòng học		Nhu cầu vốn						Tổng số phòng		Nhu cầu vốn						Tổng số phòng		Nhu cầu vốn						Tổng số phòng		Nhu cầu vốn						Tổng số phòng		Nhu cầu vốn						Tổng số phòng		Nhu cầu vốn

								Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó

										Vốn TW hỗ trợ		Vốn NSĐP						Vốn TW hỗ trợ		Vốn NSĐP						Vốn TW hỗ trợ		Vốn NSĐP						Vốn TW hỗ trợ		Vốn NSĐP						Vốn TW hỗ trợ		Vốn NSĐP						Vốn TW hỗ trợ		Vốn NSĐP						Vốn TW hỗ trợ		Vốn NSĐP						Vốn TW hỗ trợ		Vốn NSĐP

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33

				Tổng số

		1		Mầm non

		2		Tiểu học

		3		THCS

		4		THPT

				Chú thích:		* Danh mục Đề án theo số liệu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008, Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 (Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã báo cáo tại thời điểm cuối năm 2007)

						* Số liệu tại cột 1 khớp với cột 21 của biểu 1

						* Nhu cầu vốn đầu tư tính theo đơn giá xây dựng thực tế tại địa phương.

								Người lập biểu																																												….., ngày        tháng      năm 2011

								(Chữ ký, họ tên)																																												TM. UBND tỉnh (thành phố) …

																																																				(Ký tên, đóng dấu)





00000000
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Tinh, Thanh pho

				UBND tỉnh (thành phố) …																																														Biểu số 1

		BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2008-2010 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2011

		THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008-2012

		(Kèm theo công văn số  1098 /BGDĐT-CSVCTBTH  ngày 04/ 3 /2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

				Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Tiêu chí                                                                       Cấp học		Kế hoạch đầu tư xây dựng phòng học năm 2008-2010																Kế hoạch thực hiện năm 2011								Số vốn đã huy động để đầu tư xây dựng trường, lớp học												Số vốn TPCP đã giải ngân tính đến tháng 2/2011				Ước số phòng học hoàn thành đến năm 2012		Số phòng học trong danh mục Đề án chưa thực hiện hết giai đoạn 2008-2012		Ghi chú

						Tổng số phòng học kế hoạch năm 2008-2010		Số phòng học đã hoàn thành						Số phòng học chuyển sang kế hoạch năm 2009		Số phòng học đang xây dựng						Tổng số phòng học kế hoạch năm 2011		Trong đó						Trong đó

								Năm 2008		Năm 2009		Năm 2010				Năm 2008		Năm 2009		Năm 2010				Số phòng đã hoàn thành		Số phòng đang xây dựng		Số phòng đang làm thủ tục		Vốn TPCP				Vốn NSĐP				Vốn huy động khác				Tổng số		Trong đó năm 2011

																														Tổng số		Trong đó năm 2011		Tổng số		Trong đó năm 2011		Tổng số		Trong đó năm 2011

		A		B		1		2		3		4		5		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22

				Tổng số

		1		Mầm non

		2		Tiểu học

		3		THCS

		4		THPT

				Chú thích:		* Danh mục Đề án theo số liệu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008, Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24/12/2009, quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 29/03/2010 (Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã báo cáo tại thời điểm cuối năm 2007)

						* Số liệu của cột 20 và 21 khớp với danh mục Đề án được phê duyệt tại các quyết định trên.

						* Cột 12, 13 ghi theo quyết định phân bổ vốn TPCP của UBND tỉnh (thành phố).

								Người lập biểu																																		….., ngày        tháng      năm 2011

								(Chữ ký, họ tên)																																		TM. UBND tỉnh (thành phố) …

																																										(Ký tên, đóng dấu)





00000000
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Tinh, Thanh pho

				UBND tỉnh (thành phố) …																																																																		Biểu số 2

		BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN NĂM 2008-2010 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2011

		THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008-2012

		(Kèm theo công văn số 1098 /BGDĐT-CSVCTBTH  ngày 04/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

				Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Tiêu chí                                                                       Cấp học		Kế hoạch đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên năm 2008-2010																Kế hoạch đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên năm 2011								Số vốn đã huy động để đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên												Số vốn TPCP đã giải ngân tính đến tháng 2/2011				Ước số phòng nhà công vụ cho giáo viên hoàn thành đến năm 2012		Số phòng trong Danh mục Đề án chưa thực hiện hết giai đoạn 2008-2012								Bổ sung danh mục năm 2012-2015														Ghi chú

						Tổng số phòng kế hoạch năm 2008-2010		Số phòng đã hoàn thành						Số phòng học chuyển sang kế hoạch năm 2009		Số phòng đang xây dựng						Tổng số phòng kế hoạch năm 2011		Trong đó						Trong đó																		Tổng số phòng		Nhu cầu vốn đề hoàn thành danh mục Đề án						Tổng số phòng								Nhu cầu vốn thực hiện

								Năm 2008		Năm 2009		Năm 2010				Năm 2008		Năm 2009		Năm 2010				Số phòng đã hoàn thành		Số phòng đang xây dựng		Số phòng đang làm thủ tục		Vốn TPCP				Vốn NSĐP				Vốn huy động khác				Tổng số		Trong đó năm 2011						Tổng số		Trong đó				Tổng số		Trong đó, bổ sung do:						Tổng số		Trong đó

																														Tổng số		Trong đó năm 2011		Tổng số		Trong đó năm 2011		Tổng số		Trong đó năm 2011												Vốn TW hỗ trợ		Vốn NSĐP				Thiên tai, lũ lụt		Tăng quy mô		Số liệu báo cáo năm 2007 chưa chính xác				Vốn TW hỗ trợ		Vốn NSĐP

		A		B		1		2		3		4		5		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32

				Tổng số

		1		Mầm non

		2		Tiểu học

		3		THCS

		4		THPT

				Chú thích:		* Danh mục Đề án theo số liệu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008, Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24/12/2009, quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 29/03/2010 (Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã báo cáo tại thời điểm cuối năm 2007)

						* Số liệu cột 20 và 21 khớp với số liệu danh mục Đề án được phê duyệt tại các quyết định trên.

						* Cột 12, 13 ghi theo quyết định phân bổ vốn TPCP của UBND tỉnh (thành phố).

								Người lập biểu																																				….., ngày        tháng      năm 2011

								(Chữ ký, họ tên)																																				TM. UBND tỉnh (thành phố) …

																																												(Ký tên, đóng dấu)





00000000

		






